
Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh G tính Tổ dân phố Phường Điện thoại LL Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hông Ân 9/1 01/04/2002 Nữ 17 AHT 0903514685
2 Nguyễn Huỳnh Xuân Bách 9/1 03/05/2002 Nam 19 AHT 0986711552
3 Nguyễn Lê Thanh Diệu 9/1 05/06/2002 Nữ 42 AHT 01224565651
4 Hà Nguyễn Khánh Duy 9/1 03/04/2002 Nam 55 AHT 0913457259
5 Nguyễn Văn Đông 9/1 25/01/2002 Nam 72 AHT 0905539354
6 Đặng Văn Hà 9/1 17/09/2002 Nam 8 AHT 0932069895
7 Huỳnh Văn Hải 9/1 01/11/2002 Nam 32 AHT 0934826266
8 Huỳnh Thị Đoan Hạnh 9/1 26/12/2002 Nữ 68 AHT 0905765351
9 Huỳnh Thị Như Hảo 9/1 25/02/2002 Nữ 37 AHT 01262619628

10 Nguyễn Đức Hoàng 9/1 23/11/2002 Nam 22 AHT 0905313408
11 Lê Đức Huy 9/1 13/05/2002 Nam 39 AHT 0935041577
12 Hà Nguyễn Quốc Linh 9/1 02/04/2002 Nam 25 AHT 0977498629
13 Huỳnh Võ Diệu Linh 9/1 28/09/2002 Nữ 2 AHT 0906469328
14 Trần Đặng Mỹ Na 9/1 10/06/2002 Nữ 61 AHT 0906444578
15 Đặng Văn Phố 9/1 06/04/2002 Nam 71 AHT 01672747645
16 Đặng Thị Diễm Sương 9/1 24/09/2002 Nữ 28 AHT 09667675172
17 Trần Thị Thanh Thanh 9/1 12/12/2002 Nữ 42 AHT 0905932282
18 Võ Lê Tấn Thành 9/1 13/06/2002 Nam 42 AHT 0905423264 TB 3/4
19 Đặng Thị Thảo 9/1 09/09/2002 Nữ 70 AHT 01206116864
20 Nguyễn Thị Anh Thư 9/1 17/02/2002 Nữ 20 AHT 01629510781
21 Trần Thị Hồng Vân 9/1 10/01/2002 Nữ 71 AHT 0906428038
22 Lương Văn Vũ 9/1 27/01/2002 Nam 14 AHT 01262562816
23 Trần Nhật Khánh Vy 9/1 21/08/2002 Nữ 40 AHT 0905773807
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